
 

Phụ lục 

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH  

(Kèm theo Nghị quyết số       /2026/NQ-HĐND ngày       tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

 
 
 

STT 

Tên loại,  

số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

1.  

Nghị quyết  

số 25/2004/NQ-HĐND  

ngày 17/12/2004 

Về thông qua Đề án Xây dựng mạng lưới cán bộ kỹ thuật sản xuất cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

2.  

Nghị quyết  

số 18/2013/NQ-HĐND  

ngày 05/12/2013 

Về mức hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, diễn viên, nhân viên và người lao 

động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau 

 

 

3.  

Nghị quyết  

số 01/2015/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2015 

 

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 
 

4.  

Nghị quyết 

 số 16/2017/NQ-HĐND 

 ngày 07/7/20217 

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác 

thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau 
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STT 

Tên loại,  

số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

5.  

Nghị quyết 

 số 18/2017/NQ-HĐND  

ngày 07/7/2017 

 

Về giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

6.  

Nghị quyết  

số 04/2017/NQ-HĐND  

ngày 14/7/2017 

Về việc ban hành quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản 

thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

 

7.  

Nghị quyết 

 số 07/2019/NQ-HĐND  

ngày 12/7/2019 

Phân cấp thẩm quyền xác lập và xử lý đối với tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

8.  

Nghị quyết  

số 23/2019/NQ-HĐND 

 ngày 06/12/2019 

Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau 

 

9.  

Nghị quyết  

số 07/2020/NQ-HĐND  

ngày 09/10/2020 

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau 
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STT 

Tên loại,  

số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

10.  
Nghị quyết  

số 04/2021/NQ-HĐND  

ngày 13/8/2021 

Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 
 

11.  

Nghị quyết 

số 05/2021/NQ-HĐND 

ngày 13/8/2021 

 

Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu 

đang tập trung tập huấn, thi đấu và mức hỗ trợ cho huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển 

quốc gia. 

 

12.  
Nghị quyết  

số 07/2021/NQ-HĐND  

ngày 13/8/2021 

Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ 

hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 

tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

 

 

13.  
Nghị quyết  

số 02/2022/NQ-HĐND  

ngày 13/7/2022 

Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Cà Mau 
 

14.  
Nghị quyết  

số 10/2022/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2022 

Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm 

giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
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STT 

Tên loại,  

số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

 

15.  
Nghị quyết  

số 14/2022/NQ-HĐND 

 ngày 09/12/2022 

Quy định nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, 

phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

16.  

Nghị quyết  

số 16/2022/NQ-HĐND  

ngày 09/12/2022 

 

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

17.  
Nghị quyết  

số 04/2023/NQ-HĐND 

 ngày 07/4/2023 

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người 

lao động làm việc tại Cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy công lập 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

18.  
Nghị quyết 

 số 11/2023/NQ-HĐND 

ngày 14 /7/2023 

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bạc 

Liêu 
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STT 

Tên loại,  

số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

19.  
Nghị quyết 

số 12/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 
 

20.  
Nghị quyết  

số 17/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2023 

Về chính sách hỗ trợ các hãng hàng không khai thác đường bay đến 

tỉnh Cà Mau 
 

21.  
Nghị quyết  

số 20/2023/NQ-HĐND  

ngày 10/10/2023 

Bổ sung một số điều của Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định nội dung 

hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản 

xuất theo nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh 

 

22.  
Nghị quyết  

số 21/2023/NQ-HĐND 

 ngày 10/10/2023 

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

23.  
Nghị quyết  

số 24/2023/NQ-HĐND  

ngày 10/10/2023 

Ban hành chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên 

chức thôi việc trước tuổi nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
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STT 

Tên loại,  

số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

24.  
Nghị quyết  

số 28/2023/NQ-HĐND  

ngày 06/12/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau 
 

25.  
Nghị quyết 

 số 09/2024/NQ-HĐND  

ngày 09/10/2024 

Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 

10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chức danh 

và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

26.  
Nghị quyết 

 số 10/2024/NQ-HĐND  

ngày 10/10/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành chính sách 

khuyến khích  đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc trước 

tuổi nghỉ hưu 

 

27.  
Nghị quyết  

số 22/2024/NQ-HĐND  

ngày 10/12/2024 

Về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước đối 

với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và thẩm quyền 

quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí 

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 

 

28.  
Nghị quyết  

số 23/2024/NQ-HĐND  

ngày 10/12/2024 

Về việc quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bạc Liêu 
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STT 

Tên loại,  

số, ký hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản Ghi chú 

29.  
Nghị quyết 

 số 24/2024/NQ-HĐND  

ngày 10/12/2024 

Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu 
 

30.  
Nghị quyết  

số 01/2025/NQ-HĐND 

ngày 20/02/2025 

Về bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND 

quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bạc 

Liêu 

 

31.  
Nghị quyết  

số 04/2025/NQ-HĐND  

ngày 28/04/2025 

Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện 

chính sách đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

32.  
Nghị quyết  

số 05/2025/NQ-HĐND  

ngày 02/6/2025 

Quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu 

toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

33.  
Nghị quyết  

số 07/2025/NQ-HĐND  

ngày 03/6/2025 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa 

nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

 

 


